
 

Phụ lục  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM, LĨNH VỰC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VÀ ĐA 

DẠNG SINH HỌC THUỘC PHẠM VI NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2010/NĐ-CP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày           tháng 7 năm 2025 của UBND tỉnh) 

 

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 
 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

 

1 

  u          c ứn  n ận cơ sở bảo t n đa dạn  s n   ọc trong 

trườn   ợp cơ sở bảo t n đa dạn  sinh  ọc đ  n    t u          

c ứn  n ận 
Bảo t n thiên nhiên và 

Đa dạn  s n   ọc 

UBND tỉn ; Sở Nông n   ệp 

và Môi trườn ;  

 

2 

 u  tr n  t  c   ện t ả  ạ   o   đ n  vật n u  c p  qu        

được ưu tiên bảo vệ nuôi sinh sản tạ  cơ sở bảo t n đa dạn  s n  

 ọc 

 

Sở Nông n   ệp và Môi 

trườn  

3 
  p  ạ  mã số cơ sở nuôi, tr n  các loài đ n  vật  t  c vật t u c 

P ụ  ục  ôn  ước  I ES 
Lâm n   ệp và K ể  

lâm 

    cục K ể   â ;     cục 

  ủ  sản v  B ển đảo. 



 

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 
 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC được sửa đổi, 

bổ sung, thay thế (tên cũ) 

Tên TTHC sửa đổi, 

bổ sung, thay thế 

(tên mới) 

Tên VBQPPL quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung, thay thế 
Lĩnh vực 

Cơ quan thực 

hiện 

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 1.008672 

  p      p  p   a  t  c 

 o   t u c Dan   ục  o   

nguy c p  qu        

được ưu t ên bảo vệ 

  p      p  p   a  

t  c   u vật  o   

n u  c p  qu        

từ t  n  ên 

Đ  u 10   ôn  tư số 27/2025/  -

BNNMT ngày 24/6/2025 của B  

trưởn  B  Nôn  n   ệp v  Mô  

trườn  

Lâ  n   ệp 

và K ể  lâm; 

Bảo t n t  ên 

n  ên v  Đa 

dạn  sinh  ọc 

Sở Nông 

n   ệp và Môi 

trườn  

 
2 1.008675 

  p      p  p trao đ    

 ua  b n  tặn  c o  thuê, 

 ưu   ữ  vận c u ển   u 

vật của  o   t u c Dan  

 ục  o   n u  c p  qu   

     được ưu tiên bảo vệ 

  p      p  p trao 

đ    tặn  c o   u vật 

của  o   n u  c p  

qu        được ưu 

t ên bảo vệ 

Đ  u 13   ôn  tư số 27/2025/  -

BNNMT ngày 24/6/2025 của B  

trưởn  B  Nôn  n   ệp v  Mô  

trườn  Bảo t n thiên 

n  ên v  Đa 

dạn  sinh  ọc 

3 1.008682 

  p      c ứn  n ận cơ 

sở bảo t n đa dạn  s n  

 ọc 

  p      c ứn  n ận 

cơ sở bảo t n đa dạn  

s n   ọc 

Đ  u 21   ôn  tư số 27/2025/  -

BNNMT ngày 24/6/2025 của B  

trưởn  B  Nôn  n   ệp v  Mô  

trườn  

4 1.004819 

Đ n        số cơ sở 

nuô   tr n  c c  o   đ n  

vật rừn   t  c vật rừn  

n u  c p  qu        

Nhóm I v  đ n  vật  t  c 

vật  oan  d  n u  c p 

t u c P ụ  ục I  I ES 

Đ n        số cơ sở 

nuô   tr n  c c  o   

đ n  vật  t  c vật 

t u c P ụ  ục  ôn  

ước  I ES 

Đ  u 26   ôn  tư số 27/2025/  -

BNNMT ngày 24/6/2025 của B  

trưởn  B  Nôn  n   ệp v  Mô  

trườn  

Lâm n   ệp 

v  K ể   â  

    cục K ể  

 â ;     cục 

  ủ  sản v  

B ển đảo. 



 

B. Thủ tục hành chính cấp xã 

1 1.012922 

Lập biên bản   ể  tra 

  ện trườn  x c đ n  

n u ên n ân   ức đ  

t  ệt  ạ  rừn  tr n  

Lập biên bản   ể  

tra   ện trườn  x c 

đ n  n u ên n ân  

 ức đ  t  ệt  ạ  rừn  

tr n  

K oản 8 Đ  u 12 N    đ n  số 

131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của   ín  p ủ 
Lâm n   ệp và 

K ể   â  

 ơ quan 

chuyên môn 

c p xã được 

giao 

2 1.012531 

Hỗ trợ tín dụn  đầu tư 

tr n  rừn   ỗ  ớn đố  vớ  

c ủ rừn  là      a đ n   

cá nhân 

Hỗ trợ tín dụn  đầu 

tư tr n  rừn   ỗ  ớn 

đố  vớ  c ủ rừn  là 

     a đ n   c  n ân 

K oản 6 Đ  u 12 N    đ n  số 

131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 

của   ín  p ủ 

Ủ  ban nhân 

dân c p x  

 

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 
 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Tên VBQPPL quy định việc 

bãi bỏ thủ tục hành chính 
Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 1.004815 

Đ n        số cơ sở nuô   tr n  c c  o   

đ n  vật rừn   t  c vật rừn  n u  c p  qu   

     Nhóm II và đ n   vật   t  c  vật 

 oan  d  n u  c p t u c P ụ  ục II v  III 

CITES 

  ôn  tư số 27/2025/  -

BNNMT ngày 24/6/2025 của B  

trưởn  B  Nôn  n   ệp v  Mô  

trườn  

Lâ  n   ệp 

v  K ể  lâm 

    cục K ể   â ; 

    cục   ủ  sản v  

B ển đảo. 
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